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Abstract: 
Dựa vào 1 số chuẩn chất lượng của lớp học trực tuyến chất lượng cao của các nghiên cứu trên thế giới, và dựa trên thực trạng các lớp học trực tuyến của khoa kinh tế tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của lớp học trực tuyến.
Based on not only some of the quality standards of high-quality online classes of reasearches around the world, but also the reality of online classes of the economic falcuty, the author gives some of solutions to improve the quality of online classes.
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1. Đặt vấn đề

Mô hình E-Learning nói chung và lớp học trực tuyến nói riêng giờ đây đã không còn gì xa lạ trên thế giới. Theo Cyber Universities, gần 90% trường đại học tại Singapore sử dụng phương pháp đào tạo trực tuyến, ở Mỹ con số này là hơn 80%. Tại Việt Nam, giáo dục là một trong những ngành được ưu tiên cao nhất và được hưởng các nguồn đầu tư cao nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong những năm tới. Với định hướng đó, Việt Nam đã quyết định đưa công nghệ thông tin vào tất cả mọi cấp độ giáo dục nhằm đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng học tập trong tất cả các môn học và trang bị cho giới trẻ đầy đủ các công cụ và kỹ năng cho kỷ nguyên công nghệ 4.0. Riêng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM, trong mùa dịch Covid-19 đã áp dụng và triển khai các lớp học online cho học sinh-sinh viên của tất cả các khối lớp và tất cả các ngành học của Nhà trường. Không chỉ được triển khai trong thời gian sinh viên tạm nghỉ do dịch COVID-19, đào tạo trực tuyến vẫn đang được Nhà trường đầu tư mạnh nhằm đa dạng mô hình đào tạo, học tập trong thời đại 4.0. Tuy nhiên lần đầu áp dụng công nghệ nên còn nhiều bất cập cả chủ quan lẫn khách quan nên tôi muốn nghiên cứu để khắc phục khó khăn này Đó chính là lý do tôi chọn đề tài này.
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Mô hình học tập để có lớp học trực tuyến chất lượng cao đã được nghiên cứu trên thế giới
             
Figure 1: Online Course Production Framework: Guiding Questions
Những câu hỏi hướng dẫn cho toàn bộ quá trình tạo ra lớp học trực tuyến chất lượng cao
1. Đối tượng học là ai và họ muốn làm gì? 
 
2. Kế hoạch phân phối khóa học là gì và khung mẫu khóa học hỗ trợ cho kế hoạch đó như thế nào?
3. Công nghệ tốt nhất hiện tại là gì? Chúng có thể hỗ trợ gì cho việc học

4. Quá trình bảo trì và ôn tập cho khóa học là gì?

5. Nghiên cứu cho biết tiêu chí chất lượng trong giáo dục trực tuyến là gì?


Figure 2: Levels of Learning, Based on Bloom’s Taxonomy
Trên cơ sở phân loại của Bloom có các cấp độ học như sau: 

1. Biết: Ghi nhớ thông tin như các khái niệm, thuật ngữ

2. Hiểu: Hiểu ý nghĩa của thông tin và có thể diễn giải nó

3. Ứng dụng: Áp dụng thông tin vào tình huống
4. Phân tích: Có thể giải cấu trúc thông tin và tái cấu trúc nó thành giải pháp
5. Tổng hợp: Có thể nhận ra các mối quan hệ giữa các khối thông tin và hình thành các mẫu hiểu biết mới
6. Đánh giá: Đưa ra những kiến thức mới và đánh giá hợp lý về những ý kiến
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Figure 3: Active Mastery Learning Model
       Mô hình học tập chủ động tích cực
1. Làm chủ nội dung: Học sinh nắm vững nội dung bài học thông qua những hoạt động tích cực, thú vị, tích lũy.

2. Hoạt động ứng dụng: Học sinh tích cực áp dụng nội dung thông qua các hoạt động hợp tác, dựa trên vấn đề có liên quan và có ý nghĩa
3. Sự tương tác: Học sinh tương tác với người hướng dẫn, các học sinh khác và nội dung thông qua các hoạt động học tập, thảo luận, dự án nhóm và phản hồi của người hướng dẫn.
Đáp ứng và phản hồi tức thời

2.2. Lợi ích của việc học trực tuyến


Nguồn: Nguyễn Thị Ngà (2013)
2.3. Thực trạng các lớp học trực tuyến của Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM
Vào mùa dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM đã triển khai thí điểm 1 số môn học online. Khoa Kinh tế cũng đã áp dụng thí điểm 1 số môn học ở cả các ngành học như Kế toán Quản trị ngành Kế toán doanh nghiệp và Tâm lý kinh doanh của ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ,… Tuy nhiên, định hướng trong thời gian tới nhà trường sẽ triển khai một số môn học bằng hình thức trực tuyến bắt buộc dựa trên đặc thù của từng  môn học. Nhà trường sẽ  không hoàn toàn giảng dạy 100% trực tuyến mà triển khai dưới hình thức đào tạo trực tuyến kết hợp với đào tạo theo phương pháp truyền thống - Blended Learning. Đây là một trong các phương pháp giảng dạy rất hiệu quả được nhiều trường đại học trên thế giới áp dụng. Do đây là thời gian đầu được áp dụng các lớp học trực tuyến nên còn khá nhiều khó khăn và bỡ ngỡ cho cả học sinh sinh viên và cả giảng viên.

2.3.1. Ưu điểm
1. Giải quyết được những ngày thực hiện giãn cách xã hội, sinh viên vẫn được học khỏi quên kiến thức đã học do nghỉ quá lâu.
2. Theo kịp tiến độ của năm học như kế hoạch đề ra

3. Học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi và với mọi thiết bị chỉ cần thiết bị đó có thể online được như smartphone, máy tính bảng, máy tính bàn kết nối Internet…

4. Sinh viên được cung cấp nguồn tài liệu mở rất đa dạng và hấp dẫn

5. Trên thực tế, chi phí mua tài liệu thường là rào cản lớn đối với sinh viên, nhưng đối với khóa học online, các em được trang bị nguồn tài liệu rất dồi dào.

6. Về khả năng tự học, học trực tuyến sẽ tăng khả năng chủ động và tương tác giữa sinh viên với nhau. 
2.3.2. Nhược điểm được phản ánh từ sinh viên tham gia học trực tuyến của Khoa Kinh tế
1. Đăng nhập vào không được có thể do sóng wifi yếu, có thể do máy của sinh viên có phần mềm không tương thích

2. Trong 3 tiết giảng cả Giảng viên lẫn sinh viên có thể bị đăng xuất 1, 2 lần .

3. Sinh viên tự do học mà chưa có sự kiểm soát của giảng viên hoặc kiểm soát không hết: như vừa học vừa nằm có khi lại ngủ.
4. Môi trường xung quanh nhà sinh viên ồn không thể nghe
5. Đường truyền không ổn định nên khi nghe GV giảng có tiếng được tiếng mất dẫn đến không hiểu bài.

6. Sinh viên ít có sự tương tác với giáo viên và các sinh viên khác.

2.4. Một số giải pháp và kiến nghị để có được các lớp học trực tuyến chất lượng cao tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Những trục trặc kỹ thuật ban đầu khi học trực tuyến sẽ không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu học sinh-sinh viên hiểu rõ mục tiêu và kế hoạch học tập, họ sẽ cùng giảng viên khắc phục để kiên trì với mục tiêu đã đặt ra.

· Những giải pháp thuộc về kỹ thuật cần sự hỗ trợ của Nhà trường

Giải pháp 1: Lựa chọn hệ thống phần mềm phù hợp
Mục đích của dạy học trực tuyến cũng giống như dạy học truyền thống không gì khác chính là giúp người học khởi tạo và củng cố kiến thức về một chủ đề nào đó. Điểm khác biệt giữa hai loại hình dạy và học này nằm ở công cụ và môi trường diễn ra tương tác giữa người học và người dạy. Tận dụng được sức mạnh của máy tính, mạng internet cũng như khắc phục được những hạn chế của công nghệ chính là điểm mấu chốt quyết định thành công và hiệu quả của quá trình dạy học trực tuyến. Các phần mềm mã nguồn mở hoặc miễn phí như Google Classroom, hay Moodle thường khó và cần có thời gian để giảng viên và học sinh, sinh viên làm quen. Các giải pháp phần mềm có trả phí như Zoom hay Skype hoặc các giải pháp do các công ty, tổ chức phát triển riêng cho từng trường thường có chi phí cao. Dù dùng giải pháp công nghệ nào, cần lựa chọn hệ thống phần mềm phù hợp và các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu và đặc thù của Nhà trường. Hệ thống phần mềm cần có thêm các tính năng như diễn đàn (forum), chat, hay các hệ thống quản lý học viên (LMS – Learning Management System) và cả hệ thống kiểm tra đánh giá việc học của học sinh, sinh viên. 
Giải pháp 2: Lưu trữ lại bài giảng để học sinh, sinh viên xem khi cần

Do học sinh, sinh viên chỉ có thể tập trung trong một khoảng thời gian nhất định, việc giảng viên nói hoặc trình bày liên tục bài giảng trong một khoảng thời gian dài có thể làm sinh viên xao nhãng. Do vậy, các bài giảng đã được quay có thể được lưu giữ lại để học sinh, sinh viên có thể xem lại khi cần. Các bài giảng cũng cần được tổ chức một cách khoa học và dễ tìm kiếm. Sử dụng các công cụ quản lý học liệu trực tuyến như Moodle, Google Classroom hay Blackboard có thể giúp việc tổ chức và lưu giữ các tài liệu học tập hiệu quả hơn. Ngoài các video bài giảng trực tuyến hoặc lưu trữ trên mạng, các tài liệu khác như bài đọc, các đường dẫn tới tài liệu tham khảo trên mạng, các bài ôn tập, bài kiểm tra, các phiếu mô tả hoạt động học tập theo nhóm hoặc giữa học sinh, sinh viên với bố mẹ cũng cần được chuẩn bị và giới thiệu tới học sinh, sinh viên đúng thời điểm, phù hợp và hiệu quả.
· Những giải pháp thuộc về giảng viên
Giải pháp 3: Giảng viên luôn luôn cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ cho 
Để chuẩn bị cho một đội ngũ nhân lực có trình độ cao sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0, cần có hình thức đào tạo đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu dạy học hiện đại nhất, như có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học, có khả năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại và quan trọng hơn cả là năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học. 

Giải pháp 4: Giảng viên cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu
Đối với các lớp học truyền thống, trong nhiều trường hợp giảng viên chỉ cung cấp trích dẫn hoặc danh sách tài liệu (reading list) cho học sinh, sinh viên. Trong khi đó, các lớp học trực tuyến phải cung cấp đầy đủ tài liệu đi kèm, bao gồm cả tài liệu tự biên soạn và tài liệu được phân phối trên Web dưới dạng học liệu mở (Open Educational Resources). Dạy học trực tuyến cho có chất lượng đòi hỏi đầu tư nhiều hơn dạy học truyền thống. Chính vì vậy mà học phí các chương trình học cấp bằng online chất lượng cao của Anh, Mỹ có học phí cao hơn chương trình truyền thống.
Giải pháp 5: Giảng viên vận dụng phối hợp các cách thức kiểm tra và đánh giá

Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên là một quá trình liên tục với nhiều hoạt động học tập khác nhau cần chính xác và công bằng và lưu lại bằng chứng. Các bài kiểm tra, bài tập đều được thực hiện và đánh giá online, do đó nội dung cũng cần được điều chỉnh sao cho phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra giống mô hình nghiên cứu cấp độ đánh giá của Bloom. Giảng viên có thể xây dựng bài trắc nghiệm trực tuyến miễn phí và tổ chức đánh giá trên Google Form. 
Giải pháp 6: Bảy nguyên tắc luyện tập tốt mà giảng viên cần phát huy tối đa trong quá trình giảng dạy trực tuyến để đạt chất lượng cao.
· Khuyến khích sự tương tác giữa học sinh, sinh viên và giảng viên

· Phát triển tính tương hỗ và hợp tác giữa các học sinh, sinh viên

· Dùng kỹ thuật hướng học sinh, sinh viên hoạt động học tập tích cực, chủ động
· Cung cấp thông tin phản hồi nhanh chóng

· Nhấn mạnh thời gian hoàn thành các bài tập mà giảng viên giao

· Truyền đạt những kỳ vọng cao cho học sinh, sinh viên

· Tôn trọng tài năng đa dạng và các cách học của học sinh, sinh viên
· Những giải pháp thuộc về học sinh, sinh viên
Giải pháp 7: Học sinh, sinh viên cần xác định mục tiêu rõ ràng

Học sinh, sinh viên cần xác định mục tiêu của việc học tập trực tuyến một cách rõ ràng. Từ đó, có cam kết về mặt tâm lý, thời gian và tâm trí một cách phù hợp để việc học hiệu quả. Việc đổi từ học truyền thống sang học trực tuyến là một thay đổi đáng kể. Môi trường mạng internet có nhiều nguồn gây mất tập trung. Việc các trường thiếu kinh nghiệm triển khai dạy học trực tuyến rất có thể gây ra những trục trặc kỹ thuật hoặc ảnh hưởng tới chất lượng quá trình học của học sinh, sinh viên. Do vậy, quyết tâm và cam kết của học sinh, sinh viên là yếu tố quyết định tới hiệu quả của quá trình học.
Giải pháp 8: Học sinh, sinh viên cần tích cực, chủ động trong quá trình lĩnh hội tri thức của bản thân
Học sinh, sinh viên cần chủ động phản hồi và tham gia trao đổi với giảng viên, kỹ thuật viên để dần dần cải thiện hệ thống dạy học trực tuyến. Học sinh, sinh viên cần chuẩn bị bài học trước để trong quá trình học trực tuyến học sinh, sinh viên đặt nhiều câu hỏi hơn tương tác với giảng viên và các sinh viên khác. Học sinh, sinh viên còn có thể để lại các phản hồi trong suốt quá trình dạy trực tiếp hoặc qua các diễn đàn, các hệ thống giao tiếp giữa giảng viên và học sinh, sinh viên (email, zalo,..). Ngoài nguồn tài liệu được giảng viên và Nhà trường cung cấp chính thức trên hệ thống. Học sinh. sinh viên cần chủ động tìm kiếm kiến thức trên google và các đường link mà giảng viên gởi để tham khảo.

Giải pháp 9: Học sinh, sinh viên cần chọn địa điểm học trực tuyến phù hợp

Môi trường xung quanh có thể tác động đến quá trình tập trung khi học của học sinh, sinh viên. Do vậy học sinh, sinh viên cần chọn nơi học tập phù hợp thường yên tĩnh để chuyên tâm cho việc lĩnh hội kiến thức như thư viện, phòng học tránh tiếng ồn môi trường xung quanh.

3. Kết luận
Những ưu điểm nổi bật của phương thức đào tạo trực tuyến theo mô hình kết hợp (blended learning) là phát triển kĩ năng, tư duy cần có của người lao động thế kỉ 21; tính linh hoạt cho nhà trường, học sinh, sinh viên và giảng viên; dễ dàng đáp ứng nhiều phong cách học tập khác nhau. Tuy nhiên, để dạy học trực tuyến cho có chất lượng thì không phải là điều đơn giản. Cần sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các đối tượng tham gia vào quá trình dạy và học để đạt được chất lượng như mong muốn.

Đây cũng là cơ hội đẩy nhanh việc thực hiện chiến lược xây dựng Nhà trường thông minh thì việc đào tạo trực tuyến chắc chắn là một hướng đi và giải pháp lâu dài trong thời đại công nghệ 4.0.
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Who is the market�and what do they�want?








What does the�research tell us�about quality�criteria in online�education?








What is the process�for course�maintenance and�revision?








What are the most�current�technologies, and�how can they�support learning?








What is the course�delivery plan and how does�the production framework support that plan?








Evaluation: Make informed and reasoned judgments about ideas or information





Synthesis: Be able to recognize the relationships among chunks of information and form new patterns of understanding





Analysis: Be able to deconstruct the information into its component parts





Comprehension: Understand the meaning of the information and be able to interpret it





Application: Apply the information to a situation





Knowledge: Recall infofmation from memory





Content Mastery


Students master content through engaging, interesting, cumulative activities
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Interaction


Students interact with instructor, each other and content through mastery learning activities, discussions, group project and instructor feedback





ActiveApplication


Student actively apply content through collaborative, problem-based activities that are relevant and meaningful





Sử dụng công nghệ thông tin trong học tập





Lợi ích của việc sử dụng công nghệ thông tin trong học tập





Phương pháp học lấy người học làm trung tâm





Sáng tạo nội dung sư phạm phong phú








Cộng đồng học tập gắn bó








Phát triển phương pháp sư phạm








Đáp ứng và phản hồi tức thời








Học tập suốt đời








Tính mềm dẻo cao độ








Trao đổi tương tác cao độ








Thực hành viết lách thường xuyên








Tương tác và hỗ trợ theo nhu








Tạo điều kiện





Chuẩn bị





Kích thích





Cho phép





Tạo điều kiện








Khuyến khích





Đảm bảo





Giúp





Tạo điều kiện








Tăng cường











